
DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC 

STT Họ và tên Giới tính Tên lớp Ngành  
 

1 Jhonson Inthalacksa . Nam CH32BVTVCU Bảo vệ thực vật (Định hướng ứng dụng)  

2 Lương Văn Sơn Nam CH32BVTVCU Bảo vệ thực vật (Định hướng ứng dụng)  

3 Vũ Tuấn Minh Nam CH32BVTVDU Bảo vệ thực vật (Định hướng ứng dụng)  

4 Nguyễn Hòa Biên Nam CH32BVTVH1 Bảo vệ thực vật (Định hướng ứng dụng)  

5 Phạm Anh Duy Nam CH32BVTVH1 Bảo vệ thực vật (Định hướng ứng dụng)  

6 Hoàng Duy Bách Nam CH32BVTVL3 Bảo vệ thực vật (Định hướng ứng dụng)  

7 Nguyễn Thị Hồng Bích Nữ CH32BVTVL3 Bảo vệ thực vật (Định hướng ứng dụng)  

8 Lê Hữu Chí Nam CH32BVTVL3 Bảo vệ thực vật (Định hướng ứng dụng)  

9 Phạm Đăng Huy Nam CH32BVTVL3 Bảo vệ thực vật (Định hướng ứng dụng)  

10 Vi Dương Huy Nam CH32BVTVL3 Bảo vệ thực vật (Định hướng ứng dụng)  

11 Dương Thế Quân Nam CH32BVTVL3 Bảo vệ thực vật (Định hướng ứng dụng)  

12 Phạm Thị Minh Thu Nữ CH32BVTVL3 Bảo vệ thực vật (Định hướng ứng dụng)  

13 Sái Ngọc Anh Nam CH32KHCTC Khoa học cây trồng  

14 Đinh Đức Thiện Nam CH32KHCTCU Khoa học cây trồng (ứng dụng)  

15 Nguyễn Tiến Hoàng Nam CH32KHCTD Khoa học cây trồng  

16 Nguyễn Huyền Trang Nữ CH33BVTVAU Bảo vệ thực vật (Định hướng ứng dụng)  

17 Vi Thế Trung Nam CH33BVTVBU Bảo vệ thực vật (Định hướng ứng dụng)  

18 Trịnh Hoàng Anh Nam CH33BVTVH4 Bảo vệ thực vật (Định hướng ứng dụng)  

19 Nguyễn Linh Chi Nữ CH33BVTVH4 Bảo vệ thực vật (Định hướng ứng dụng)  

20 Phan Thị Hải Nữ CH33BVTVH4 Bảo vệ thực vật (Định hướng ứng dụng)  

21 Nguyễn Trung Hiếu Nam CH33BVTVH4 Bảo vệ thực vật (Định hướng ứng dụng)  

22 Trần Minh Hoạt Nam CH33BVTVH4 Bảo vệ thực vật (Định hướng ứng dụng)  

23 Nguyễn Thị Khánh Huyền Nữ CH33BVTVH4 Bảo vệ thực vật (Định hướng ứng dụng)  

24 Tạ Ngọc Long Nam CH33BVTVH4 Bảo vệ thực vật (Định hướng ứng dụng)  

25 Chu Văn Nam Nam CH33BVTVH4 Bảo vệ thực vật (Định hướng ứng dụng)  



26 Lê Thế Sơn Nam CH33BVTVH4 Bảo vệ thực vật (Định hướng ứng dụng)  

27 Lê Hồng Thái Nam CH33BVTVH4 Bảo vệ thực vật (Định hướng ứng dụng)  

28 Nguyễn Đức Việt Nam CH33BVTVH4 Bảo vệ thực vật (Định hướng ứng dụng)  

29 Vũ Thị Thương Nữ CH33DTGC Di truyền và Chọn giống cây trồng  

30 Vũ Hồng Tiến Nam CH33DTGD Di truyền và Chọn giống cây trồng  

31 Phạm Dung Anh Nam CH33KHCTBU Khoa học cây trồng (ứng dụng)  

32 Lò Văn Huỳnh Nam CH33KHCTC Khoa học cây trồng  

33 Ngô Minh Duy Bảo Nam CH33KHCTDU Khoa học cây trồng (ứng dụng)  

34 Đỗ Thị Lương Nữ CH33KHCTDU Khoa học cây trồng (ứng dụng)  

35 Phạm Hoàng Minh Oanh Nữ CH33KHCTDU Khoa học cây trồng (ứng dụng)  

36 Nguyễn Thị Hải Anh Nữ CH34BVTV Bảo vệ thực vật (Định hướng ứng dụng)  

37 Lê Thị Minh Ánh Nữ CH34BVTV Bảo vệ thực vật (Định hướng ứng dụng)  

38 Nguyễn Văn Doanh Nam CH34BVTV Bảo vệ thực vật (Định hướng ứng dụng)  

39 Nguyễn Văn Đường Nam CH34BVTV Bảo vệ thực vật (Định hướng ứng dụng)  

40 Nguyễn Trường Giang Nam CH34BVTV Bảo vệ thực vật (Định hướng ứng dụng)  

41 Nguyễn Quang Hiến Nam CH34BVTV Bảo vệ thực vật (Định hướng ứng dụng)  

42 Nguyễn Quốc Khánh Nam CH34BVTV Bảo vệ thực vật (Định hướng ứng dụng)  

43 Hoàng Trung Kiên Nam CH34BVTV Bảo vệ thực vật (Định hướng ứng dụng)  

44 Hoàng Nhật Linh Nữ CH34BVTV Bảo vệ thực vật (Định hướng ứng dụng)  

45 Phan Thị Thanh Mai Nữ CH34BVTV Bảo vệ thực vật (Định hướng ứng dụng)  

46 Hoàng Hải Nam Nam CH34BVTV Bảo vệ thực vật (Định hướng ứng dụng)  

47 Phạm Hữu Nam Nam CH34BVTV Bảo vệ thực vật (Định hướng ứng dụng)  

48 Nguyễn Duy Phát Nam CH34BVTV Bảo vệ thực vật (Định hướng ứng dụng)  

49 Nguyễn Thị Thu Thúy Nữ CH34BVTV Bảo vệ thực vật (Định hướng ứng dụng)  

50 Nguyễn Hoàng Anh Tuấn Nam CH34BVTV Bảo vệ thực vật (Định hướng ứng dụng)  

51 Đỗ Thị Mai Anh Nữ CH34KHCT Khoa học cây trồng (Định hướng nghiên cứu)  

52 Nguyễn Tiến Đạt Nam CH34KHCT Khoa học cây trồng (Định hướng nghiên cứu)  



53 Lê Tiến Dũng Nam CH34KHCT Khoa học cây trồng (Định hướng nghiên cứu)  

54 Trần Đại Hào Nam CH34KHCT Khoa học cây trồng (Định hướng nghiên cứu)  

55 Đỗ Văn Tới Nam CH34KHCT Khoa học cây trồng (Định hướng ứng dụng)  

56 Nguyễn Hồng Nhung Nữ CH34BVTV Bảo vệ thực vật (Định hướng ứng dụng)  

57 Phan Thị Diệu Ninh Nữ CH34BVTV Bảo vệ thực vật (Định hướng ứng dụng)  

58 Lê Thị Đàn Nữ CH34KHCT Khoa học cây trồng (Định hướng nghiên cứu)  

59 Quách Thị Mai Hồng Nữ CH34KHCT Khoa học cây trồng (Định hướng ứng dụng)  

60 Hoàng Xuân Khương Nam CH34KHCT Khoa học cây trồng (Định hướng ứng dụng)  

61 Cà Văn Phương Nam CH34KHCT Khoa học cây trồng (Định hướng ứng dụng)  

62 Phạm Ngọc Thạch Nam CH34KHCT Khoa học cây trồng (Định hướng ứng dụng)  

63 Lương Thanh Thiều Nam CH34KHCT Khoa học cây trồng (Định hướng ứng dụng)  

 

  


